










































































































































































               
06.XNVTB.PO.Requester 30/03/2026 14:56:15 PM Trang 1/1 
 

 

 
 

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ: Sửa chữa và bảo trì tòa nhà XN VTB&CTL năm 2026 

На приобретение товаров/услуг: Ремонт и обслуживание здания ПМТиВР в 2026 году. 
 

Số ĐHXN - № заявки: 90.XVTB-0095/26-TDV  
 
 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ (Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  (вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические характеристики 

ĐVT 

Ед. Изм. 

Số Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II. DỊCH VỤ 

1 998.003.00001 
Sửa chữa và bảo trì tòa nhà XN VTB&CTL/ 

Ремонт и обслуживание здания ПМТиВР  
 Lot 1,00  

(*) : New items 

 

 Giám đốc XN VTB&CTL - Директор ПМТиВР Dương Bình Minh  

 

Thỏa thuận/Согласовано: 

 
 Phó Giám đốc XN VTB&CTL - Зам. директора ПМТиВР Văn Trí Quang 

 

Ký tắt/Viza: 
 Trưởng phòng DV-TM-VT - Начальник ООУКиМО Nguyễn Ngọc Sơn 

                                  

 

 

 Trưởng phòng TCNS - Начальник ОУП Mai Xuân Hải   
 

 

 

Người thực hiện/Исполнитель: Vũ Quốc Đạt (3593) 
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STT                                        Hạng mục công việc

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa /Dịchvụ:Sửa chữavà bảotrì tòanhà XN VTB&CTL năm 2026. 

Đơn vị
m2
gói
m3
Gói
Gói
Gói

m2

m2

m2

m3
m3
m3
m2

m2

m2

m3
m3
m3
m3
m3
Gói

Số lượng
2432.68

1
12.76

1
1
1

728.75

19.97

728.75

685.7
50.27
0.45

2432.68

38.65

295.74

33.218
19.268
33.218
33.218
38.368

1

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

16
17
18
19
20
21

Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường
Che chắn thiết bị, vật dụng trong thời gian thi công
Cung cấp san lấp nền bằng cát trước khi lát nền
Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện
Di chuyển, sắp xếp đồ đạc trong phòng trước và sau khi thi công
Dọn vệ sinh công nghiệp sau khi thi công
Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM
PCB40 ML = 1,5-2
Lắp đặt cửa bằng thủ công
Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40
ML = 1,5-2
Phá dỡ nền gạch cũ
Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm
Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm mở cửa
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 
1 nước lót, 2 nước phủ
Tháo dỡ cửa bằng thủ công
Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML =
1,5-2
Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện
Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn
Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn
Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng)
Thay thế ồ cắm điện, bóng đèn, dây điện hư hỏng

 На приобретение товаров/услуг: Ремонт и обслуживание здания ПМТиВР в 2026 году.
Số ĐHXN -№ заявка: 90.XVTB-0095/26-TDV 

 
06.XNVTB.PO.Requester 

 
30/03/2026 14:56:15 PM

 
Ký tắt/Viza: 

 
Thỏa thuận/Согласовано: 

Trưởng phòng TCNS - Начальник ОУП 

Trưởng phòng DV-TM-VT - Начальник ООУКиМО 

Mai Xuân Hải 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Giám đốc XN VTB&CTL - Директор ПМТиВР 

Phó Giám đốc XN VTB&CTL - Зам. директора ПМТиВР Văn Trí Quang 

Dương Bình Minh 

Người thực hiện/Исполнитель: Vũ Quốc Đạt (3593) Signed by: Vũ Quốc Đạt
Date: 027/04/2026 087:2359:3152
Certified by: Vietsovpetro CA
Comment: Điều chỉnh điều...

Signed by: Dương Bình Minh
Date: 20/04/2026 17:23:58
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Văn Trí Quang
Date: 06/04/2026 07:54:43
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Ngọc Sơn
Date: 03/04/2026 11:00:31
Certified by: Vietsovpetro CA
Comment: Đã xem

Signed by: Mai Xuân Hải
Date: 037/04/2026 087:1431:128
Certified by: Vietsovpetro CA
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Stt Vật tư, Dịch vụ Đvt Số lượng

I TẦNG 1

1 Phòng Trưởng ban lặn

1.1 Cung cấp san lấp nền bằng cát trước khi lát nền m3 7.88

1.2 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 15.75

1.3 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 26.25

1.4 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 26.25

1.5 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

1.6 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 86.55

1.7 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 86.55

2 Phòng Phó ban lặn

2.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm mở cửa đi m3 0.45

2.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.35

2.3 Xây tường  gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3.18

2.4 Cung cấp san lấp nền bằng cát trước khi lát nền m3 4.88

2.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 20.55

2.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 16.8

2.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 16.8

2.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

2.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 66.3

2.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 66.3

2.11 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.45

2.12 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.45

2.13 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.45

3 Phòng Thợ lặn

3.1 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 5.05

3.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 5.05

3.3 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 5.34

3.4 Xây tường  gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3.78

3.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 4.8

3.6 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

3.7 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 145.13

3.8 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 145.13

A. DANH MỤC CÔNG VIỆC

Sử dụng lại cửa cũ

Sử dụng lại cửa cũ

Bổ sung tại phòng lưu hồ sơ+kho VPP cũ

Bổ sung tại phòng lưu hồ sơ+kho VPP cũ

Bổ sung tại phòng lưu hồ sơ+kho VPP cũ

Bổ sung tại kho VPP cũ

Ghi chú

Bổ sung tại kho VPP cũ

Bổ sung tại kho VPP cũ

DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ VẬT TƯ CHÍNH
 DỊCH VỤ "SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ TÒA NHÀ XN VTB&CTL NĂM 2026"
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Stt Vật tư, Dịch vụ Đvt Số lượng Ghi chú

3.9 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 5.34

3.10 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 5.34

3.11 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 5.34

4 Phòng Trưởng phòng TCNS

4.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 4.36

4.2 Phá dỡ nền gạch cũ m3 22.5

4.3 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 30

4.4 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.5

4.5 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.5

4.6 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

4.7 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 102

4.8 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 102

4.9 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.9

4.10 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.9

4.11 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.9

5 Phó Trưởng phòng TCNS

5.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 2.18

5.2 Phá dỡ nền gạch cũ m3 22.5

5.3 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3

5.4 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 15

5.5 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.5

5.6 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.5

5.7 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

5.8 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 102

5.9 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 102

5.10 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.9

5.11 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.9

5.12 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.9

6 Phòng TCNS

6.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 4.36

6.2 Phá dỡ nền gạch cũ m3 90

6.3 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3

6.4 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 30

6.5 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 90

6.6 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 90

6.7 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

6.8 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 318

6.9 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 318
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Stt Vật tư, Dịch vụ Đvt Số lượng Ghi chú

6.10 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 3.6

6.11 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.6

6.12 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.6

7 Phòng Công đoàn + Tạp vụ

7.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 2.18

7.2 Phá dỡ nền gạch cũ m3 15

7.3 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3

7.4 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 15

7.5 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 15

7.6 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 15

7.7 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

7.8 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 78

7.9 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 78

7.10 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.6

7.11 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.6

7.12 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.6

8 Phòng ban lặn

8.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 7.8

8.2 Phá dỡ nền gạch cũ m3 54

8.3 Tháo dỡ cửa bằng thủ công bộ 1

8.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 0.528

8.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 5.28

8.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 54

8.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 54

8.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

8.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 132

8.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 132

8.11 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 2.16

8.12 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 2.16

8.13 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 2.16

II Tầng 3

1 Phòng Chánh kế toán

1.1 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 2.64

1.2 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 3.6

1.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 30

1.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 (tường ngăn phòng) m3 3.6

1.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

1.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 30
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1.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 30

1.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

1.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 96

1.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 96

1.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 1.2

1.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 1.2

1.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 1.2

1.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 1.2

2 Phòng kế toán

2.1 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 27.32

2.2 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 3.6

2.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 78

2.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 3.6

2.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

2.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 78

2.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 78

2.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

2.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 192

2.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 192

2.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 3.12

2.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 3.12

2.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.12

2.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.12

3 Phòng Phó Chánh kế toán

3.1 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 2.64

3.2 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 3.6

3.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 18

3.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 1.2

3.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 12

3.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

3.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

3.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

3.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 72

3.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 72

3.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.72

3.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.72

3.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.72

3.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.72
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4 Phòng kho kế toán

4.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 0.45

4.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.35

4.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 27

4.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 0

4.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 19.12

4.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 27

4.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 27

4.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

4.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 90

4.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 90

4.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 1.08

4.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 1.08

4.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 1.08

4.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 1.08

5 Phòng thủ quỹ

4.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 0.45

4.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.35

4.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 12

4.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 6

4.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 43.12

4.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 12

4.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 12

4.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

4.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 60

4.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 60

4.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.48

4.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.48

4.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.48

4.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.48

6 Phòng nhóm An toàn

5.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 4.05

5.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.35

5.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 54

5.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 0

5.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 2.4

5.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 54

5.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 54
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5.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

5.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 144

5.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 144

5.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 2.16

5.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 2.16

5.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 2.16

5.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 2.16

7 Phòng nhóm Hàng hải

6.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 7.2

6.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 0

6.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 90

6.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 0.48

6.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 2.4

6.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 90

6.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 90

6.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

6.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 216

6.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 216

6.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 3.6

6.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 3.6

6.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.6

6.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 3.6

8 Phòng Trưởng phòng BDKTSC

7.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 0.55

7.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.76

7.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 21

7.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 4.2

7.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.16

7.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 21

7.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 21

7.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

7.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 81

7.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 81

7.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.84

7.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.84

7.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.84

7.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.84

9  Phòng Lãnh đạo Phòng BDKTSC về vật tư
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8.1 Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm m3 0.55

8.2 Lắp đặt cửa bằng thủ công m2 2.76

8.3 Phá dỡ nền gạch cũ m3 21

8.4 Xây tường gạch ống 8x8x19cm dày 200 ( tường ngăn phòng) m3 2.8

8.5 Trát tường trong, chiều dày trát 2,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 22.16

8.6 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 21

8.7 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 21

8.8 Di chuyển, lắp đặt lại hệ thống điện Gói 1

8.9 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 81

8.10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 81

8.11 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.84

8.12 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.84

8.13 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.84

8.14 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.84

10 Phòng Phiên dịch

9.1 Phá dỡ nền gạch cũ m3 12

9.2 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 12

9.3 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 12

9.4 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 54

9.5 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 54

9.6 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.48

9.7 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.48

9.8 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.48

9.9 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.48

11 Phó phòng BDKTSC

10.1 Phá dỡ nền gạch cũ m3 18

10.2 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

10.3 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 18

10.4 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 72

10.5 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 72

10.6 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 0.72

10.7 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 0.72

10.8 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.72

10.9 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 0.72

12 Phòng BDKTSC

12.1 Phá dỡ nền gạch cũ m3 100.7

12.2 Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 100.7

12.3 Lát gạch nền, sàn, kích thước gạch 600x600, Mác 75 XM PCB40 ML = 1,5-2 m2 100.7
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12.4 Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường m2 244.7

12.5 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ m2 244.7

12.6 Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống m3 4.028

12.7 Vận chuyển các loại phế thải lên phương tiện m3 4.028

12.8 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 4.028

12.9 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn m3 4.028

III Các công việc khác 

1 Che chắn thiết bị, vật dụng trong thời gian thi công Gói 1

2 Di chuyển, sắp xếp đồ đạc trong phòng trước và sau khi thi công Gói 1

3 Dọn vệ sinh công nghiệp sau khi thi công Gói 1

IV Cải tạo hệ thống điện

1 Thay thế ồ cắm điện, bóng đèn, dây điện hư hỏng Gói 1

Stt Tên, chủng loại thiết bị, vật tư, vật liệu

1 Cát, đá

2 Xi măng PCB40

3 Gạch xây 8x8x19cm; 4x8x19cm

4 Thiết bị điện

5 Dây dẫn điện

6 Dung dịch chống thấm 

7 Gạch ceramic 600x600

8 Bả matic, sơn lót, sơn phủ

Đồng Tâm/ Viglacera//Taicera/Tasa

Jotun/Toa

B. BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ CHÍNH

Chủng loại Vật tư hoặc tương đương

Tóc Tiên/ Đồng Nai / Tân Thành 

Chinfon HP/ Hà Tiên/ Holcim:

Mỹ Xuân/ Bình thuận/Đồng Nai

Rạng Đông/ Philip/Paragon

Cadivi/ Cadisun/ Việt Thái

Sika/ Kova/ Masterseal 540

Giám đốc XN VTB&CTL - Директор ПМТиВР Dương Bình Minh 

Thỏa thuận/Согласовано:

Phó Giám đốc XN VTB&CTL - Зам. директора ПМТиВР                                                  Văn Trí Quang

Ký tắt/Viza:

Trưởng phòng TCNS - Начальник ОУП Mai Xuân Hải

Người thực hiện/Исполнитель: Vũ Quốc Đạt (3593)
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YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU 

“SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ TÒA NHÀ XN VTB&CTL NĂM 2026” 
 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE BID PACKAGE 

“REPAIR AND MAINTENANCE OF THE MT&DSD BUILDING IN 2026” 
 

Số tài liệu/Document No.: TR-OFFICE MAINTENANCE-26-VTB 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ / PURPOSE OF SERVICE 

Sửa chữa và bảo chì bên trong (nền gạch, tường, trần và hệ thống điện) và bố trí lại không gian 

làm việc cho các phòng của tòa nhà Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn. 

Repair and maintenance of the interior (floor tiles, walls, ceilings, and electrical systems) and 

rearrangement of the workspace for the rooms in the MT&DSD building. 

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC / SCOPE OF WORK 

Nhà thầu phải cung cấp trọn gói dịch vụ theo Danh mục công việc Sửa chữa và bảo trì tòa nhà XN 

VTB&CTL năm 2026”. 

Thời gian thi công: 40 ngày làm việc 

The contractor must provide a complete package of services as per the Work Schedule for Repair 

and Maintenance of the MT&DSD Building in 2026. 

Construction time: 40 working days 

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ THI CÔNG / TECHNICAL AND CONSTRUCTION 

REQUIREMENTS 

3.1 Biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật / Construction Methods and Technical 

Solutions 

- Mô tả chi tiết phương pháp, quy trình thi công, các bước nghiệm thu và kế hoạch đảm bảo chất 

lượng. 

- Bao gồm thuyết minh kỹ thuật và bản vẽ tổ chức thi công cho từng phương pháp. 



- Provide a detailed description of construction methods, procedures, acceptance steps, and quality 

assurance plans. 

- Include technical explanations and construction organization drawings for each method. 

3.2 Tiến độ thi công / Work Schedule 

- Lập tiến độ chi tiết, khả thi cho từng hạng mục, phù hợp với việc cung cấp vật tư, nhân lực, thiết 

bị cho 40 ngày làm việc 

- Provide a detailed and feasible schedule for each task aligned with material and equipment 

delivery, labor distribution, and equipment mobilization plans for 40 working days. 

3.3 Vật tư và thiết bị / Materials and Equipment 

- Vật tư, thiết bị phải phù hợp với Danh mục vật tư chính, có xuất xứ rõ ràng và đầy đủ chứng chỉ. 

- Nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp. 

- Hàng phải mới 100%, sản xuất sau 01/01/2025. 

- Materials and equipment must meet the requirements listed in the Main Materials List. 

- Specify origin, manufacturer, model number, technical specifications, and supply schedule. 

- Items must be original, 100% new (manufactured after 01/01/2025) 

3.4 Thiết bị thi công / Construction Equipment 

- Liệt kê thiết bị thuộc sở hữu hoặc thuê, phù hợp với tiến độ thi công. 

- Có kế hoạch điều động thiết bị cụ thể. 

- Submit a list of owned or leased equipment suitable for the required capacity and construction 

timeline. 

- Provide a mobilization plan for the listed equipment. 

4. NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG / PERSONNEL AND SITE ORGANIZATION 

- Trình bày sơ đồ tổ chức công trường, phân công nhiệm vụ và lý lịch kỹ thuật của nhân sự chủ 

chốt. 

- Tối thiểu 01 kỹ sư xây dựng (trình độ đại học, 3 năm kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề). 

- Công nhân có chứng chỉ nghề, kinh nghiệm tối thiểu 3 năm. 

- Submit the site organization chart with roles, responsibilities, and technical resumes of key 

personnel. 

- Minimum one construction engineer (Bachelor’s degree, 3+ years of experience, valid license). 

- Workers must have vocational certificates and 3+ years of construction experience. 

5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG / QUALITY ASSURANCE 

- Trình bày quy trình kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị, các công việc thi công. 

- Bao gồm biện pháp xử lý khi không phù hợp, kế hoạch bảo quản, hồ sơ nghiệm thu. 



- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao.  

- Submit quality control procedures for materials, equipment, and construction tasks. 

- Include non-conformance handling measures, preservation plans, and acceptance documentation. 

- Warranty period: minimum 12 months from handover date. 

6. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU / CONTRACTOR’S QUALIFICATIONS 

AND EXPERIENCE 

- Trong 3 năm gần nhất (2023–2025), đã hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng xây dựng dân dụng/công 

nghiệp cấp III trở lên, giá trị ≥ 900 triệu đồng. 

- Within the past 3 years (2023–2025), the contractor must have completed at least 02 project of 

similar scale on civil/industrial buildings (Grade III or above) valued at VND 900 million or more. 

7. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU / RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR 

- Lập kế hoạch chi tiết cho công việc sửa chữa và bảo trì tòa nhà; phối hợp với Xí nghiệp để thi 

công. 

- Đảm bảo thi công không ảnh hưởng môi trường làm việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Khảo sát hiện trạng, trình hồ sơ biện pháp, tiến độ, nghiệm thu hoàn thành. 

- Provide a detailed implementation plan for contruction work. 

- Ensure minimal disruption to work/living environments, meet deadlines and quality. 

- Perform on-site surveys, submit documents (methods, schedules), and finalize acceptance. 

8. TRÁCH NHIỆM CỦA XÍ NGHIỆP / RESPONSIBILITIES OF MT&DSD ENTERPRISE 

- Hỗ trợ nhà thầu thực hiện dịch vụ; cung cấp điện, nước, an toàn, giám sát. 

- Support the contractor during service execution. 

- Provide site access, safety orientation, supervision, and utilities (electricity, water). 

9. AN TOÀN, VỆ SINH, MÔI TRƯỜNG / SAFETY AND ENVIRONMENTAL 

REQUIREMENTS 

- Tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường của 

Vietsovpetro (VSP-000-ATMT-448). Bao gồm các chứng chỉ an toàn lao động theo quy định của 

VSP (An toàn vệ sinh lao động nhóm 03 – An toàn trong xây dựng)./ Strictly comply with 

Vietsovpetro’s labor safety and HSE management regulations (VSP-000-ATMT-448). Include 

occupational health and safety certificates in accordance with VSP regulations (Group 03 – 

Construction safety) 

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác ATLĐ, vệ sinh và môi trường/ Contractor is 

fully responsible for occupational safety, hygiene, and environmental protection. 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ / EVALUATION METHOD 

- Hồ sơ kỹ thuật được đánh giá theo Bảng tiêu chí TE-OFFICE MAINTENANCE-26-VTB. 



- The technical bid will be evaluated based on the Technical Evaluation Criteria Table: TE-

OFFICE MAINTENANCE-26-VTB. 

 

Trưởng phòng tổ chức - nhân sự Mai Xuân Hải 

Head of Organization & Human  

Resources Department 

 

  

Soạn thảo/ Prepared by: Vũ Quốc Đạt (3593) 
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI GÓI THẦU 

“SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ TÒA NHÀ XN VTB&CTL NĂM 2026” 
 

TECHNICAL EVALUATION CRITERIA FOR THE BID PACKAGE 

“REPAIR AND MAINTENANCE OF THE MT&DSD BUILDING IN 2026” 

 

Số tài liệu/Document No: TE-OFFICE MAINTENANCE-26-VTB. 

 

STT/ 

No. 
Tiêu chí đánh giá/ Bid evaluation criteria 

Max 

Min Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

score % % % score 

1 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT/ TECHNICAL SOLUTIONS 30    22 

1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, khối lượng công việc/ Compliance with 

Material and Work Volume Requirements 
 50    

1.1.1 Chào đầy đủ khối lượng công việc thực hiện theo HSMT. Có danh mục vật tư, thiết bị 

(bao gồm các vật tư, thiết bị liệt kê trong HSMT, trong bảng vật tư chính), vật tư, thiết 

bị kê khai đầy đủ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ghi rõ tên hãng sản xuất và nơi sản 

xuất, nước sản xuất, ký mã hiệu, các thông số kỹ thuật phù hợp với HSMT. Có tiến độ 

cung cấp vật tư, thiết bị hợp lý. 

Full quotation for the work volume as specified in the Bidding Document (BD). 

Includes a complete list of materials and equipment (including those listed in the BD 

and main materials table), with clear origin, manufacturer, country, model codes, and 

  100   



technical specifications that match the BD. A reasonable supply schedule is included. 

 Chào đầy đủ khối lượng công việc thực hiện theo HSMT. Có danh mục vật tư, thiết bị. 

Vật tư, thiết bị kê khai đầy đủ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ghi rõ tên hãng sản xuất 

và nơi sản xuất. Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu có cam kết theo yêu cầu của HSMT. 

Không chứng minh các thông số kỹ thuật phù hợp với HSMT. 

Full quotation for the work volume as per BD. Material and equipment list provided 

with clear origin and manufacturer. Commitment for imported goods per BD is 

included. However, no verification of technical specifications is provided. 

  70   

 Chào thiếu hoặc chào sai khối lượng công việc thực hiện theo HSMT. Không có danh 

mục vật tư, thiết bị hoặc danh mục không đầy đủ, không có tiến độ cung cấp, không 

ghi rõ tên hãng sản xuất và nơi sản xuất, ký mã hiệu của vật tư, thiết bị.  

Incomplete or incorrect quotation of work volume as per BD. Material/equipment list 

is missing or incomplete, no supply schedule provided, and no manufacturer, origin, or 

model details. 

  0   

1.2 Tổ chức mặt bằng công trường/Construction Site Organization  25    

1.2.1 Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi, đường tạm thi công/ Layout for 

Site, Equipment, Storage Areas, and Temporary Roads 
  60   

 Có bản vẽ đầy đủ, chi tiết 

Complete and detailed construction site layout drawings 
   100  

 Có bản vẽ nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết 

Partial or insufficient drawings 
   70  

 Không có bản vẽ tổ chức thi công 

No site layout drawings provided 
   0  

1.2.2 Bố trí rào chắn, biển báo…/ Arrangement of Fences, Warning Signs   10   

 Có bố trí đầy đủ, chi tiết 

Fully detailed and sufficient fencing and signage 
   100  

 Có nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết 

Partial fencing and signage provided 
   70  

 Không có bố trí rào chắn, biển báo 

No fencing or signage provided 
   0  

1.2.3 Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công/ 

Solutions for Power, Water, Drainage, Transport, and Communication During 

Construction 

  30   



 Có giải pháp đầy đủ, chi tiết 

Comprehensive and detailed solutions provided 
   100  

 Giải pháp chưa đầy đủ, chưa chi tiết 

Incomplete or insufficient solutions 
   70  

 Không có giải pháp 

No solution provided 
   0  

1.3 Hệ thống tổ chức/ Organizational Structure  25    

1.3.1 Có sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách cán bộ chủ chốt, lý lịch kỹ thuật, sơ đồ nhân 

lực phù hợp tiến độ, thuyết minh rõ chức năng nhiệm vụ. 

Construction site organization chart provided with list and resumes of key personnel, 

manpower chart matching construction schedule, and clear role descriptions 

  100   

1.3.2 Có sơ đồ tổ chức, danh sách cán bộ, công nhân nhưng không đầy đủ, sơ đồ nhân lực 

chưa phù hợp tiến độ. 

Organizational chart and personnel list included but incomplete; manpower chart not 

matching schedule 

  70   

1.3.3 Không có sơ đồ tổ chức, không có danh sách nhân sự hoặc không đáp ứng yêu cầu. 

No organization chart or personnel list, or listed personnel do not meet requirements 
  0   

2 TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

CONSTRUCTION PROGRESS 
25    20 

2.1 Thời gian hoàn thành công trình 

Project completion time 
  80   

 Có bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm các công tác thi công chính. Đề xuất thời 

gian thi công hợp lý, theo đúng yêu cầu của HSMT. 

A detailed construction schedule including all main works is provided. Proposed 

duration is reasonable and complies with the Bidding Document (BD) 

   100  

 Thời gian thi công không hợp lý hoặc vượt quá thời gian quy định trong HSMT. 

Unreasonable construction time or exceeds time requirements in BD. 
   0  

2.2 Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công/ Coordination Among 

Construction Tasks and Teams 
  20   

 Hợp lý và khả thi 

Reasonable and feasible coordination 
   100  

 Không hợp lý và không khả thi 

Unreasonable and infeasible coordination 
   0  



3 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PCCC, AN TOÀN LAO ĐỘNG /  

ENVIRONMENTAL SANITATION, FIRE SAFETY, OCCUPATIONAL 

SAFETY 

25    19 

3.1 Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường 

Environmental Protection and Mitigation Measure 
7     

 Tiếng ồn 

Noise 
 20    

 Bụi và khói 

Dust and smoke 
 20    

 Rung 

Vibration 
 20    

 Kiểm soát nước thải 

Wastewater control 
 20    

 Kiểm soát rác thải, vệ sinh 

Waste and sanitation control 
 20    

3.2 Phòng cháy, chữa cháy 

Fire Prevention and Fighting 
8     

 Quy định, quy phạm tiêu chuẩn 

Regulations and standards 
 

30 

 
   

 Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ 

Solutions, methods, and equipment for fire and explosion prevention 
 40    

 Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ 

Organizational structure for fire prevention system management 
 30    

3.3 An toàn lao động 

Occupational Safety 
10     

3.3.1 Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động 

Safety training, implementation, and inspection 
 20    

3.3.2 Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công 

Safety measures for each construction phase 
 50    

3.3.3 An toàn giao thông ra vào công trường 

Traffic safety at site entry/exit 
 10    

3.3.4 Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị 

Site security, personnel, and equipment management 
 10    



3.3.5 Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường 

Safety management for project and surrounding residents 
 10    

4 BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ 

WARRANTY AND MAINTENANCE 
10    7 

4.1 Có cam kết bảo hành hạng mục công trình không dưới 12 tháng kể từ ngày hoàn thành 

công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. 
Commitment to warranty the work items for no less than 12 months from the date of project 

completion and handover for use. 

 100    

4.2 Không có cam kết bảo hành hạng mục công trình hoặc thời hạn bảo hành dưới 12 tháng kể từ 

ngày hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. 

No commitment to warranty or warranty period less than 12 months from the date of 

project completion and handover. 

 0    

5 UY TÍN CỦA NHÀ THẦU 

CONTRACTOR’S CREDIBILITY 
10    7 

5.1 Kinh nghiệm của nhà thầu 

Contractor’s Experience 
 80    

 Đánh giá dựa trên số lượng hợp đồng tương tự trong 03 năm gần đây (từ năm 2023 

đến nay), bao gồm hợp đồng thi công xây dựng hoặc sửa chữa công trình dân 

dụng/công nghiệp, có quy mô từ 900 triệu đồng trở lên. 

Evaluation based on the number of similar contracts in the last 3 years (from 2023 to 

present), including contracts for construction or repair of civil/industrial buildings, 

with a value of at least 900 million VND 

     

5.1.1 Đã thực hiện từ 02 công trình trở lên 

Completed 2 or more projects 
  100   

5.1.2 Đã thực hiện 01 công trình 

Completed 1 project 
  70   

5.1.3 Chưa thực hiện công trình nào 

No projects completed 
  0   

5.2 Lịch sử thực hiện hợp đồng 

Contract Performance History 
 20    

5.2.1 Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu 

No contracts delayed due to contractor’s fault 
  100   

5.2.2 Có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu nhưng có hợp đồng tương tự vượt tiến độ 

hoặc có hợp đồng đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 
  70   



Has contract delays due to contractor’s fault, but also has other contracts completed 

ahead of schedule or received awards for construction quality 

5.2.3 Có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu và không có hợp đồng tương tự vượt tiến độ 

hoặc đạt giải thưởng về chất lượng 

Has delayed contracts due to contractor’s fault and no other contract completed ahead 

of schedule or awarded for quality 

  0   

 

ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ ĐẠT/ EVALUATION PASSING CONDITIONS 

Một hồ sơ dự thầu được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật khi thỏa mãn cả 3 điều kiện sau: 

A bid is considered technically satisfactory when all 3 conditions are met: 

1. Có tổng số điểm từ 75 điểm trở lên 

Total score is 75 points or more 

2. Không có mục nào có điểm thấp hơn điểm tối thiểu tương ứng 

No individual section score is below its minimum required score 

3. Điểm của mục 2.1 và 5.2 lớn hơn 0 điểm 

Score for item 2.1 and 5.2 is greater than 0 

 

Trưởng phòng tổ chức - nhân sự                     Mai Xuân Hải 

Head of Organization & Human  

Resources Department 

 

Soạn thảo/ Prepared by: Vũ Quốc Đạt 
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